
Tổng số 1.379.520.741.000         1.108.524.196.000         292.889.030.000             6.507.605.000                 299.396.635.000             34.455.204.689               264.941.430.311             264.941.430.311             34.455.204.689               -               

I DỰ ÁN CẤP HUYỆN 768.406.824.000            497.410.279.000            61.621.030.000               6.507.605.000                 68.128.635.000               9.970.461.689                 58.158.173.311               58.158.173.311               9.970.461.689                 -               

1        

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 

481B (đoạn từ đường Quốc lộ 21B 

đến ngã ba đường đi đò Đức Hậu) 

 1276; 

19/11/2021 
 2021-2023                60.000.000.000 15.000.000.000              1.548.000.000                 -                                    1.548.000.000                 -                                    1.548.000.000                 1.548.000.000                 -                                    

2        
 XD khu trung tâm Công viên văn 

hóa cộng đồng huyện Kim Sơn 

 5568;

03/9/2020 
 2020-2023 144.979.000.000            144.979.000.000            5.608.000.000                 -                                    5.608.000.000                 -                                    5.608.000.000                 5.608.000.000                 -                                    

3        

 Dự án 3 cầu giai đoạn 2 (cầu Duy 

Hòa xã Ân Hòa, cầu xóm 9 Lai 

Thành) 

 3454; 

16/7/2021; QĐ 

420 ngày 

17/01/2023 

 2021-2023 27.388.000.000              27.388.000.000              3.221.000.000                 -                                    3.221.000.000                 -                                    3.221.000.000                 3.221.000.000                 -                                    

4        

 Xây dựng Cầu qua sông Cà Mau, 

xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn (Cầu 

vào nhà thờ Tôn) 

 3228; 02/6/2022  2022-2023                14.950.000.000                  9.950.000.000 1.950.000.000                 (1.000.000.000)                950.000.000                    -                                    950.000.000                    950.000.000                    -                                    

5        

 Xây dựng vỉa hè tuyến đường N2-

1 đoạn phía trước Trụ sở UBND 

huyện 

 2680; 04/5/2022  2022-2023 11.476.000.000              6.476.000.000                900.000.000                    -                                    900.000.000                    -                                    900.000.000                    900.000.000                    -                                    

6        

 Xây dựng vỉa hè và mở rộng 

đường dọc trục sông Lưu Phương 

đoạn từ QL10 đến đường 55m 

 6963/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2022 

 2022-2023                15.000.000.000                10.000.000.000 375.000.000                    -                                    375.000.000                    -                                    375.000.000                    375.000.000                    -                                    

7        
 Xây dựng tuyến đường phía Tây 

khu hành chính huyện Kim Sơn 

 1896; 

04/05/2023 
 2022-2023 30.000.000.000              30.000.000.000              13.030.000.000               -                                    13.030.000.000               -                                    13.030.000.000               13.030.000.000               -                                    

8        
 Nâng cấp tuyến đường ngang liên 

xã Tiểu khu 1 

 5191/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2022 

 2022-2023                20.000.000.000                15.000.000.000 8.400.000.000                 (3.000.000.000)                5.400.000.000                 -                                    5.400.000.000                 5.400.000.000                 -                                    

9        

 Xây dựng vỉa hè đường QL 21B 

đoạn từ xã Quang Thiện đến xã 

Tân Thành, huyện Kim Sơn 

 NQ 18; 

20/01/2022

NQ 18; 

14/06/2023 

 2022-2024 32.825.000.000              32.824.995.000              1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

10      

 Nâng cấp mở rông tuyến đường 

Thượng Kiệm  đoạn từ UBND xã 

Thượng Kiệm đến QL10 

 NQ 55; 

12/7/2022 
 2022-2024                70.000.000.000                70.000.000.000 1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

11      

 Xây dựng đường gom vỉa hè dải 

cây xanh tuyến đường QL10 đoạn 

từ cầu Quy Hậu đến cống Hùng 

Tiến 

 NQ 24/NQ-

HĐND ngày 

31/3/2022 

 2022-2024 33.035.526.000                             33.035.526.000 1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

12      

 Xây dựng các hạng mục phụ trợ, 

trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện Kim Sơn 

 359; 28/01/2022  2021-2023                14.971.000.000                14.971.000.000 750.000.000                    -                                    750.000.000                    -                                    750.000.000                    750.000.000                    -                                    

13      
  Xây dựng Trung tâm một cửa liên 

thông huyện Kim Sơn 
 2088; 04/4/2022  2022-2023 14.971.000.000                             14.971.000.000 4.185.000.000                 -                                    4.185.000.000                 3.500.000.000                 685.000.000                    685.000.000                    3.500.000.000                 

14      

 Lắp dựng vách tiêu âm, hệ thống 

âm thanh ánh sáng, phông rèm, sân 

khấu hội trường trụ sở làm việc 

Huyện ủy, HĐND và UBND huyện 

Kim Sơn 

 2249; 13/4/2022             2.022                  5.000.000.000                  5.000.000.000 346.000.000                    -                                    346.000.000                    -                                    346.000.000                    346.000.000                    -                                    

15      
 Điều chỉnh quy hoạch chung đô 

thị Phát Diệm 
 5322; 02/8/2022  2022-2023 7.134.067.000                                 7.134.067.000 2.000.000.000                 -                                    2.000.000.000                 -                                    2.000.000.000                 2.000.000.000                 -                                    

16      

 Cải tạo, nâng cấp trụ sở viện kiểm 

sát nhân dân cũ, huyện Kim Sơn 

(để phục vụ cho Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện làm 

việc) 

 1462; 29/3/2023  2023 1.192.907.000                                 1.192.907.000 1.250.000.000                 -                                    1.250.000.000                 1.187.192.000                 62.808.000                      62.808.000                      1.187.192.000                 

17      
 Quy hoạch chi tiết cụm CN Chất 

Bình  
500.000.000                   500.000.000                   500.000.000                    -                                    500.000.000                    -                                    500.000.000                    500.000.000                    -                                    

18      
 Quy hoạch cụm CN Đồng Hướng 

phần mở rộng 
                    300.000.000                     300.000.000 300.000.000                    -                                    300.000.000                    -                                    300.000.000                    300.000.000                    -                                    

Ghi chú

Tổng số Vốn huyện  KH năm 2023 
 Điều chỉnh, bổ sung 

trong năm  

 Tổng cộng KH năm 

2023 
 Thực hiện năm 2023 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND  ngày 23 tháng  01 năm 2024 của HĐND huyện Kim Sơn)

STT Nội dung
 Kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 sau điều chỉnh 

ĐVT: Đồng

 Quyết định đầu 

tư 

 Thời gian 

khởi công- 

hoàn thành 

Tổng mức đầu tư

 Số còn lại 

 Điều chỉnh cắt giảm kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 

Tình hình thực hiện KH đầu tư công năm 2023 (nguồn thu tiền sử dụng đất)

1



Ghi chú

Tổng số Vốn huyện  KH năm 2023 
 Điều chỉnh, bổ sung 

trong năm  

 Tổng cộng KH năm 

2023 
 Thực hiện năm 2023 

STT Nội dung
 Kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 sau điều chỉnh 

 Quyết định đầu 

tư 

 Thời gian 

khởi công- 

hoàn thành 

Tổng mức đầu tư

 Số còn lại 

 Điều chỉnh cắt giảm kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 

Tình hình thực hiện KH đầu tư công năm 2023 (nguồn thu tiền sử dụng đất)

19      

 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ 

xóm 10 xã Như Hoà đến xóm 12, 

xã Kim Chính qua địa bàn hai 

huyện Kim Sơn, Yên Khánh 

 6521; 

11/07/2023 
 2023-2024 8.065.000.000                8.065.000.000                1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

20      

 Mua sắm trang thiết bị các phòng 

họp, phòng chức năng Trụ sở 

Huyện uỷ Kim Sơn và các hạng 

mục phụ trợ 

 QĐ 9856/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2023 

 2023                11.175.324.000                11.175.324.000 13.258.030.000               (4.000.000.000)                9.258.030.000                 -                                    9.258.030.000                 9.258.030.000                 -                                    

21       Xây dựng tuyến đường bộ ven biển 

 QĐ 1144/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2022 của 

UBND tỉnh 

 Đến hết quý 

II-2023 
245.444.000.000            39.447.460.000              -                                    14.507.605.000               14.507.605.000               5.283.269.689                 9.224.335.311                 9.224.335.311                 5.283.269.689                 

II  HỖ TRỢ CÁC XÃ, THỊ TRẤN -                                   17.100.000.000               -                                    17.100.000.000               8.800.000.000                 8.300.000.000                 8.300.000.000                 8.800.000.000                 -               

*   Xây dựng nông thôn mới                           -                     -                                         -                                         -                     3.100.000.000                                       -                     3.100.000.000                      800.000.000                   2.300.000.000                   2.300.000.000                      800.000.000                   -   

1        

  Hỗ trợ tiền các xã mua xi măng 

làm đường giao thông  (Theo Đề 

án 02) 

-                                   2.300.000.000                 -                                    2.300.000.000                 -                                    2.300.000.000                 2.300.000.000                 -                                    

2        

  Xã đạt chuẩn NTM nâng cao 4 

xã*200 (Theo BC 500/BC-UBND 

ngày 17/8/2022) 

                                      -   800.000.000                    -                                    800.000.000                    800.000.000                    -                                    -                                    800.000.000                    

*
  Hỗ trợ các xã, thị trấn khó khăn 

về XDCB 
                         -                     -   64.900.000.000              10.000.000.000              14.000.000.000               -                                    14.000.000.000               8.000.000.000                 6.000.000.000                 6.000.000.000                 8.000.000.000                 -               

1        
 UBND xã Cồn Thoi: Xây dựng trụ 

sở công an xã  

 QĐ 113/QĐ-

UBND ngày 

07/7/2023 

 2023                  5.000.000.000                  5.000.000.000 5.000.000.000                 -                                    5.000.000.000                 4.000.000.000                 1.000.000.000                 1.000.000.000                 4.000.000.000                 

2        
  UBND xã Kim Mỹ: Xây dựng trụ 

sở công an xã  
 78; 24/8/2023  2023-2024 5.000.000.000                5.000.000.000                5.000.000.000                 -                                    5.000.000.000                 4.000.000.000                 1.000.000.000                 1.000.000.000                 4.000.000.000                 

3        

 UBND xã Lai Thành: Xây dựng 

nhà học 02 tầng 12 phòng và các 

hạng mục phụ trợ trường Tiểu học 

Lai Thành A 

 QĐ228/QĐ-

UBND  
 2022-2023                13.130.000.000 1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

4        

 UBND xã Định Hoá: Nâng cấp, 

sửa chữa phòng học các khối và 

phòng học phụ trợ mầm non Định 

Hoá 

 12; 07/3/2022  2021-2022 13.190.000.000              1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

5        

 UBND xã Kim Chính: Xây dựng 

tuyến đường, kè phía Đông (đoạn 

từ nhà văn hoá xóm 7A đến nhà 

ông Hoà xóm 6), xã Kim Chính, 

huyện Kim Sơn 

 76; 18/7/2022  2022-2023 14.980.000.000              1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

6        

 UBND xã Hùng Tiến: Xây dựng 

bờ kè đường đông Quy Hậu xã 

Hùng Tiến (Đoạn từ cầu chợ đến 

Quốc lộ 10) 

 367; 14/9/2022  2022-2024                13.600.000.000 1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 -                                    1.000.000.000                 1.000.000.000                 -                                    

III
 DA sử dụng vốn 35% 

GPMB+CSHT 
                         -                     -   608.012.917.000            608.012.917.000            184.500.000.000             -                                    184.500.000.000             10.948.379.000               173.551.621.000             173.551.621.000             10.948.379.000               -               

1        

 Xây dựng đường giao thông, rãnh 

thoát nước khu dân cư xã Yên Lộc, 

huyện Kim Sơn (giai đoạn 1)  

 NQ50; 

12/7/2022

NQ 19; 

14/06/2023 

 2022-2024                32.000.000.000                32.000.000.000 18.953.000.000               -                                    18.953.000.000               -                                    18.953.000.000               18.953.000.000               -                                    

2        
 Dự án  Xây dựng CSHT khu dân 

cư xóm 6, xã Đồng Hướng 

 8733; 

30/12/2022 
 2022-2023                  3.605.000.000                  3.605.000.000 2.753.000.000                 -                                    2.753.000.000                 2.448.379.000                 304.621.000                    304.621.000                    2.448.379.000                 

3        

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

điểm dân cư xóm 5, xã Thượng 

Kiệm, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2) 

 1508; 

05/04/2023 
 2022-2023                46.800.000.000                46.800.000.000 39.400.000.000               -                                    39.400.000.000               6.000.000.000                 33.400.000.000               33.400.000.000               6.000.000.000                 

4        

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư nông thôn mới 3 xã Tân 

Thành, Yên lộc, Định Hoá (giai 

đoạn 1) 

 4022; 

14/06/2023 
 2022-2024              186.488.000.000              186.488.000.000 23.115.000.000               -                                    23.115.000.000               500.000.000                    22.615.000.000               22.615.000.000               500.000.000                    

5        

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư đô thị tại khối 7 thị trấn 

Bình Minh, huyện Kim Sơn (giai 

đoạn 1) 

 NQ66; ngày 

29/9/2022 
 2022-2024                99.155.917.000                99.155.917.000 9.000.000.000                 -                                    9.000.000.000                 -                                    9.000.000.000                 9.000.000.000                 -                                    

2



Ghi chú

Tổng số Vốn huyện  KH năm 2023 
 Điều chỉnh, bổ sung 

trong năm  

 Tổng cộng KH năm 

2023 
 Thực hiện năm 2023 

STT Nội dung
 Kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 sau điều chỉnh 

 Quyết định đầu 

tư 

 Thời gian 

khởi công- 

hoàn thành 

Tổng mức đầu tư

 Số còn lại 

 Điều chỉnh cắt giảm kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 

Tình hình thực hiện KH đầu tư công năm 2023 (nguồn thu tiền sử dụng đất)

6        

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư xóm 13, xã Kim tân, huyện 

Kim Sơn 

 6569; 

13/07/2023 
 2022-2024              101.371.000.000              101.371.000.000 9.379.000.000                 -                                    9.379.000.000                 1.500.000.000                 7.879.000.000                 7.879.000.000                 1.500.000.000                 

7        

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư xóm 3, xóm 5, xóm 6 xã 

Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

 1461; 

29/03/2023 
 2022-2023                  2.581.000.000                  2.581.000.000 2.900.000.000                 -                                    2.900.000.000                 -                                    2.900.000.000                 2.900.000.000                 -                                    

8        

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư xóm 9 xã Kim Chính, 

huyện Kim Sơn, giai đoạn 2 

 NQ 53; 

12/7/2022

NQ 26; 

27/07/2023 

 2022-2024                59.104.000.000                59.104.000.000 54.000.000.000               -                                    54.000.000.000               -                                    54.000.000.000               54.000.000.000               -                                    

9        

 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư xóm 9 thôn Như Độ và 

xóm 9 thôn Tuần Lễ, xã Như Hòa, 

huyện Kim Sơn giai đoạn 2 

 6451; 

03/07/2023

8901; 06/11/2023 

 2022-2024                24.000.000.000                24.000.000.000 20.000.000.000               -                                    20.000.000.000               500.000.000                    19.500.000.000               19.500.000.000               500.000.000                    

10      

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã 

Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn  

 126677; 

17/07/2023

7712; 03/10/2023 

 2022-2024                52.908.000.000                52.908.000.000 5.000.000.000                 -                                    5.000.000.000                 -                                    5.000.000.000                 5.000.000.000                 -                                    

IV
 DA sử dụng vốn 10% đo đạc, 

đăng ký đất đai 
3.101.000.000                3.101.000.000                13.168.000.000               -                                    13.168.000.000               -                                    13.168.000.000               13.168.000.000               -                                    

1        

 Công trình đo vẽ lại bản đồ địa 

chính khu vực đất nông nghiệp, rà 

soát pháp lý, chỉnh lý biến dộng 

đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính xã Cồn Thoi, 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

 QĐ 51; 

10/01/2022 
 2021-2023                  3.101.000.000                  3.101.000.000 500.000.000                    -                                    500.000.000                    -                                    500.000.000                    500.000.000                    -                                    

2        

 Số còn lại sẽ thực hiện giao chi 

tiết khi hoàn thiện các thủ tục đầu 

tư 

                                      -   12.668.000.000               -                                    12.668.000.000               -                                    12.668.000.000               12.668.000.000               -                                    

V Chi phí đấu giá -                                   5.500.000.000                 -                                    5.500.000.000                 949.760.000                    4.550.240.000                 4.550.240.000                 949.760.000                    

VI KP bảo vệ đất trồng lúa -                                   11.000.000.000               -                                    11.000.000.000               3.786.604.000                 7.213.396.000                 7.213.396.000                 3.786.604.000                 

3


